
Khối điều khiển CPX-CM-HPP
Số bộ phận: 562214

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Nhiệt độ môi trường xung quanh -5 °C...50 °C

trọng lượng sản phẩm 140 g

Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp) theo chỉ thị điện áp thấp của EU

Mức độ bảo vệ IP65
IP67

Nhiệt độ bảo quản -20 °C...70 °C

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L

Bắc cầu sự cố điện 10 ms

Tổng số trục 4

Kích thước B x L x H 50 mm x 107 mm x 55 mm

Giao diện điều khiển CAN-Bus

Giao diện fieldbus 1x ổ cắm M9, 5 chân

Chẩn đoán thiết bị cụ thể Chẩn đoán theo hướng kênh và mô-đun
Điện áp thấp/ngắn mạch mô-đun
Bộ nhớ chẩn đoán

Hỗ trợ cấu hình Thiết bị điều khiển cầm tay MMI

Tham số hóa Ép kênh
tham số hệ thống

tốc độ truyền 1 Mbit/s

Dải điện áp hoạt động DC 18 V...30 V

Điện áp hoạt động danh định DC 24 V

Giao thức FHPP

Mức tiêu thụ dòng điện nội tại ở điện áp vận hành định mức Loại 80 mA

Khối lượng địa chỉ tối đa Đầu ra 32 Byte

Đầu vào khối lượng địa chỉ tối đa 32 Byte

Màn hình LED cụ thể theo sản phẩm Lỗi
PL: Nguồn cấp tải

Vật liệu vỏ PA gia cố
PC
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